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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU.
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
- Xây dựng tuyến đường với bề rộng nền đường 5,5 m, bề rộng mặt đường 3,5m, tổng chiều dài L = 2.561,95m theo tiêu chuẩn đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (TCVN 10380:2014), (trong đó: Tuyến chính dài 2.294,75m, tuyến nhánh dài267,2m. Kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa nóng, cống bằng BTCT, chiều dài phù hợp với bề rộng nền đường. Xây dựng hệ thống thoát nước ngang, dọc tuyến, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, hộ lan ...)
- Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính: Dự án nhóm C, công trình giao thông đường bộ, cấp IV.

(Chi tiết cụ thể có bản vẽ kèm theo).
1.1. Thông tin về dự án và gói thầu:
✓ Tên công trình: Xây dựng tuyến đường tránh lũ Thủy điện Hố Hô xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
✓ Địa điểm xây dựng: xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị.

✓ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất Tuyên Hóa;

✓ Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng).

✓ Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

✓ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.2. Quy mô xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu:
1.2.1. Loại và cấp công trình:
✓ Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ. Dự án nhóm C.

✓ Cấp công trình: Cấp IV.

1.2.2. Nội dung và quy mô xây dựng:

1.2.2.1 Quy mô công trình: 
Đầu tư xây dựng tuyến đường với bề rộng nền đường Bnền= 5,5m, bề rộng mặt đường Bmặt= 3,5m, tổng chiều dài L= 2.561,95m theo tiêu chuẩn đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (TCVN 10380 : 2014), phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỷ lệ 1/5000 được UBND huyện Tuyên Hoá phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 (trong đó: Tuyến chính dài L1= 2.294,75m, tuyến nhánh dài L2 = 267,2m). Kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa nóng, cống bằng BTCT, chiều dài phù hợp với bề rộng nền đường.

1.2.2.2 Giải pháp kỹ thuật:
a. Bình diện: Hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch đã dược phê duyệt. Tổng chiều dài 2 tuyến L= 2.561,95m, trong đó:

· Tuyến chính: Điểm đầu giao với đường BTXM thuộc thôn Tân Hương, điểm cuối giao với đường đường BTXM thuộc thôn Tân Sơn, chiều dài L= 2.294,75m.

· Tuyến nhánh: Điểm đầu giao với Tuyến chính tại lý trình Km0+52,01, điểm cuối thuộc thôn Tân Hương, chiều dài tuyến L= 267,20m.

b. Trắc dọc: Cao độ thiết kế tuyến phù hợp với các điểm khống chế (điểm đầu, điểm cuối, cống thoát nước), điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khu vực tuyến đi qua, đảm bảo độ dốc dọc thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường. 
c. Trắc ngang:
	- Bề rộng nền đường:
	Bnền = 5,5m;

	- Bề rộng mặt đường:
	Bmặt = 3,5m;

	- Bề rộng lề đường:
	Blề = 2x1,0m= 2,0m;


- Độ dốc ngang mặt đường:  
imặt = 3%;

- Độ dốc ngang lề đường:  
   ilề = 4%.

- Mái ta luy nền đào 1/1,0; nền đắp 1/1,5.

d. Kết cấu mặt đường: Mặt đường được thiết kế với mođun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 100Mpa với kết cấu thứ tự từ trên xuống như sau: 

· Mặt đường láng nhựa nóng 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2. 

· Móng đá dăm nước lớp trên dày 12cm. 

· Móng đá dăm nước lớp dưới dày 15cm. 

· Đắp đất cấp phối đồi hoặc lu lèn tăng cường đạt độ chặt K≥ 0,98 dày 30cm. 

e. Kết cấu lề đường: Đắp đất lu lèn từng lớp đạt độ chặt K≥0,95; riêng các đoạn thiết kế gia cố mái taluy, lề đường được gia cố như kết cấu gia cố mái taluy và đối với các đoạn gia cố rãnh dọc, lề đường được gia cố bằng BTXM dày 18cm trên 01 lớp bạt lót. 

f. Hệ thống thoát nước 
- Thoát nước ngang: 

+Tuyến chính: Xây dựng mới 09 cống thoát nước ngang, trong đó: 02 cống hộp kích thước (1,0x1,0)m, 04 cống hộp kích thước (2,0x2,0)m và 03 cống hộp kích thước (3,0x3,0)m; ống cống bằng bê tông cốt thép M300; tường đầu, tường cánh, chân khay, sân cống gia cố bằng BTXM M150. 

+ Tuyến nhánh: Xây dựng mới 01 cống hộp kích thước 3x(1,5x1,5)m tại Km0+197,77; ống cống bằng bê tông cốt thép M250; tường đầu, tường cánh, chân khay, sân cống gia cố bằng BTXM M150. 

- Thoát nước dọc: Bố trí rãnh đất thoát nước dọc hình thang kích thước (120x40x40)cm. Tại những vị trí nền đường có độ dốc lớn hơn 4% bố trí gia cố rãnh dọc bằng các tấm BTXM M200 lắp ghép kích thước (60x49x7)cm, đáy rãnh bằng BTXM M150 đổ tại chỗ dày 7cm. 

g. Các công trình khác:  
·  Bố trí các điểm tránh xe trên tuyến, mỗi điểm có chiều dài 15m, Bnền= 8,0m, Bmặt= 6,0m với chiều dài các đoạn vuốt nối L= 5,0m. 

·  Gia cố mái taluy: Thiết kế gia cố mái taluy tại các vị trí nền đường có nguy cơ bị xói lở bằng BTCT M200 dày 15cm, kết hợp chân khay bằng bê tông xi măng M150 kích thước (40x100)cm tăng cường đảm bảo ổn định công trình. 

· Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, hộ lan mềm ... phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 

2. Thời gian hoàn thành công trình:
- Thời gian hoàn thành công trình là 26 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình theo biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công tương ứng;

- Tiến độ thi công lập phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc.

+ Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến ngày kết thúc công trình.

+ Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng.

         II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công và nghiệm thu

Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành cho thi công và nghiệm thu công trình, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Để công trình xây dựng được thi công một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian cũng như về chất lượng công trình, việc thi công phải được giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình được quy định Luật Xây dựng và Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nội dung giám sát:

+ Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

+ Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

+ Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

+ Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

+ Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

+ Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

+ Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

+ Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

+ Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

+ Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

+ Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng;

+ Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

+ Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

+ Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, 

- Vật liệu thi công phải được kiểm tra nghiệm thu và có chứng chỉ thí nghiệm đạt yêu cầu mới được đưa vào thi công.

- Các loại vật liệu đưa vào sữ dụng cho công trình phải đảm bảo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

4. Yêu cầu về thi công, lắp đặt; Theo các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; Công trình được kiểm tra vận hành theo quy định. Kiểm tra vân hành, thử áp tuyến ống theo quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Theo quy định hiện hành.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Theo quy định hiện hành.
+ Bảo đảm sự trao đổi không khí bằng thông gió tự nhiên cho khu vực nhà ở, lán trại trên công trường bằng cách chọn hướng để xây dựng hợp lý (cố gắng theo hướng bắc nam) bố trí đủ diện tích cửa sổ, cửa ra vào tạo điều kiện thông thoáng tốt.

+ Cải tiến kỹ thuật cơ giới hoá các thao tác nặng nhọc để giảm nhẹ sức lao động cho người lao động (sử dụng thiết bị đào đất, cần cẩu cho lắp đặt cấu kiện đúc sẵn... ).

     + Trang bị đủ các dụng cụ phòng hộ cá nhân: quần áo bảo hộ, găng tay, kính bảo vệ mắt...

- Sử dụng các biện pháp chống bụi trên đường như: lợi dụng hướng gió, cơ giới hoá việc bốc dỡ vật liệu rời, phun nước tưới ẩm vật liệu trong qúa trình thi công phát sinh nhiều bụi, trang bị khẩu trang...

- Giảm hết mức tối thiểu của tiếng ồn và rung động bằng các dụng cụ phòng hộ cá nhân: dùng bông băng đặt vào lỗ tai hoặc bao ốp tai, sử dụng giày có đế bằng cao su, găng tay có lớp lót ở trong lòng bàn tay bằng cao su xốp để hạn chế ảnh hưởng của sự rung động khi sử dụng các thiết bị rung.

8. Yêu cầu về an toàn lao động; Theo quy định hiện hành.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Nhà thầu phải có đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị thi công theo yêu cầu của HSMT đã được nêu. Việc huy động nhân công, máy móc thiết bị theo tiến độ dự án được duyệt.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.
Nhà thầu phải lập biên pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn công trình từ khi chuẩn bị thi công, trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình có tính đến các điều kiện như: Thời tiết, về cung cấp vật tư vật liệu, về huy động nhân lực, máy móc thiết bị và thu xếp nguồn vốn để thi công. Về biện pháp thi công các hạng mục công trình: Nhà thầu phải căn cứ vào trình tự các bước thi công phần trên để lập biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục không gây lảng phí, chồng chéo và làm ảnh hưởng đến tiến độ chung cho công trình.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; Tuân thủ các quy định được ghi trong các điều khoản Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Theo chỉ dẫn kỹ thuật tại Bản vẽ thi công
III. Các bản vẽ: (có file bản vẽ kèm theo được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia).
